
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 34 – NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Đất nước 

 

Sáng mát trong như sáng năm xưa 

Gió thổi mùa thu hương cốm mới 

Tôi nhớ những ngày thu đã xa. 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 

Những phố dài xao xác hơi may 

Người ra đi đầu không ngoảnh lại 

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. 

 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 



 
 

Trong biếc nói cười thiết tha! 

Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa 

 

Nước chúng ta 

Nước những người chưa bao giờ khuất 

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất 

Những buổi ngày xưa vọng nói về! 

Câu 1. Trong khổ thơ 1 và 2 tác giả đã miêu tả điều gì? 

A. Những ngày thu đẹp và buồn. 

B. Bầu trời xanh đầy hi vọng. 

C. Tiếng gió thổi trong rừng tre. 

Câu 2. Mùa nào trong năm được miêu tả chủ đạo trong bài? 

A. Mùa xuân 

B. Mùa thu 

C. Mùa hè 

Câu 3. Những từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của những ngày thu đã xa Hà Nội? 



 
 

A. Hương cốm mới 

B. Sáng chớm lạnh 

C. Dòng sông nặng phù sa 

Câu 4. Các từ: “đây, của chúng ta” được lặp lại có tác dụng gì? 

A. Cảnh đất nước trong mùa thu rất đẹp. 

B. Đất nước đã đổi mới sau chiến tranh. 

C. Nhấn mạnh niềm tự hào, hạnh phúc về đất nước. 

Câu 5. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì để tả thiên nhiên, đất trời trong mùa 

thu thắng lợi? 

A. Phép nhân hóa 

B. Phép so sánh 

C. Phép ẩn dụ 

Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy có trong bài? 

A. Rì rầm, vọng về, xa xa, xao xác. 

B. Bát ngát, ríu rít, rì rầm, đêm đêm. 

C. Phấp phới, thiết tha, đêm đêm, xao xác. 

Câu 7. Tìm từ trái nghĩa với cụm từ “không khuất phục”? 

A. Bất khuất 

B. Hi sinh 

C. Đầu hàng 

Câu 8. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các động từ? 

A. Thổi, cười, đi, nghe, nói. 

B. Rơi, đỏ, về, đêm, thơm. 



 
 

C. Nói, rơi, sông, xưa, đầy. 

Câu 9. Giải nghĩa từ “hơi may” trong bài là: 

A. Nắng nhẹ, trời có gió. 

B. Gió heo may. 

C. Trời hơi nhiều mây. 

Câu 10. Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu “Ai làm gì?” 

A. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. 

B. Núi rừng đây là của chúng ta. 

C. Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi. 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

Đi qua thời ấu thơ 

Bao điều bay đi mất 

Chỉ còn trong đời thật 

Tiếng người nói với con 

Hạnh phúc khó khăn hơn 

Mọi điều con đã thấy 

Nhưng là con giành lấy 

Từ hai bàn tay con. 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) tả một nhân vật trong một câu 

chuyện em đã được đọc/ nghe. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 34 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

Câu 5. A 

Câu 6. B 

Câu 7. C 

Câu 8. A 

Câu 9. B 

Câu 10. C 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Dàn ý chi tiết bài văn tả cô Tấm trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám. 

I. Mở bài:  

Giới thiệu nhân vật trong truyện cổ tích 

Em rất thich đọc truyện cổ tích, mỗi câu truyện cổ tích mang lại cho em một bài học 

khác nhau. Truyện “Cô bé choàng khăn đỏ” dạy chúng ta không nên tin người lạ, 

cây tre trăm đốt dạy ta rằng sự thông minh luôn đúng, rồi chuyện Thạch Sanh dạy 

chúng ta quả báo của những người ác độc... Em thích nhất là câu chuyện Tấm Cám, 

câu chuyện nói về nhân vật Tấm, em rất thích nhân vật này. 

II. Thân bài:  

Tả nhân vật trong truyện cổ tích 

1. Tả bao quát nhân vật trong truyện cổ tích 

 Nhân vật Tấm xuất hiện trong truyện cổ tích Tấm Cám 

 Một nhân vật bị chịu thiệt thòi 

 Là một nhân vật đại diện cho cái thiện 

2. Tả chi tiết nhân vật trong truyện cổ trích 

a. Tả ngoại hình của nhân vật trong truyện cổ tích 

 Cô Tấm là một nhân vật xinh đẹp 

 Cô là hiện thân của nhân vật đảm đang 

 Cô Tấm mặc một chiếc áo dài tứ thân 



 
 

 Cô Tấm là người tài năng 

b. Tả tính tình của nhân vật trong truyện cổ tích 

 Cô Tấm rất hiền lành 

 Cô Tấm luôn giúp đỡ mọi người 

 Cô Tấm không so đo hơn thua 

 Cô Tấm luôn yêu thương và quan tâm mọi người. 

 Cô rất yếu thương động vật 

c. Tả hoạt động của nhân vật trong truyện cổ tích: 

 Cô Tấm giỏi tất cả việc nhà và việc đồng áng 

 Cô làm tất cả mọi việc mà dì ghẻ sai bảo 

 Cô luôn siêng năng và cần cù 

III. Kết bài:  

Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật trong truyện cổ tích 

Em rất thích nhân vật cô Tấm. Cô Tấm là một hiện thân của một con người xinh đẹp 

và giỏi giang. 

 


